
STT MÃ LỚP TÊN LỚP TÊN MÔN HỌC TÊN GIẢNG VIÊN SĨ SỐ SỐ TC THỨ TIẾT PHÒNG THỜI GIAN GHI CHÚ

1 111115006.2432 HL25_DH_PPT_L2 Phương pháp tính Lý Cẩm Hùng 30 2 3-5 4,5,6 B302
03/07/2025-
02/08/2025

Trụ sở

2 111115006.2434 HL25_DH_PPT_L4 Phương pháp tính Lý Cẩm Hùng 30 2 3-5 10,11,12 B302
03/07/2025-
02/08/2025

Trụ sở

3 111115008.2431 HL25_DH_TCC1_2C_L1 Toán cao cấp 1 Dương Thị Xuân An 50 2 2-4 4,5,6 501
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

4 111115008.2432 HL25_DH_TCC1_2C_L2 Toán cao cấp 1 Phạm Kim Thủy 50 2 2-4 7,8,9 501
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

5 111115008.2433 HL25_DH_TCC1_2C_L3 Toán cao cấp 1 Dương Thị Xuân An 50 2 3-6 4,5,6 501
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

6 111115008.2434 HL25_DH_TCC1_2C_L4 Toán cao cấp 1 Dương Thị Xuân An 50 2 3-6 7,8,9 501
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

7 111115008.2435 HL25_DH_TCC1_2C_L5 Toán cao cấp 1 Dương Thị Xuân An 50 2 3-6 10,11,12 501
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

8 111115008.2436 HL25_DH_TCC1_2C_L6 Toán cao cấp 1 Phạm Kim Thủy 32 2 2-4 10,11,12 503
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

9 111115009.2432 HL25_DH_TCC2_2C_L2 Toán cao cấp 2 Huỳnh Đăng Nguyên 34 2 3-4 4,5,6 505
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

10 111115009.2433 HL25_DH_TCC2_2C_L3 Toán cao cấp 2 Huỳnh Đăng Nguyên 37 2 3-4 7,8,9 505
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

11 111115009.2434 HL25_DH_TCC2_2C_L4 Toán cao cấp 2 Phạm Kim Thủy 47 2 2-4 4,5,6 502
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

12 111115009.2436 HL25_DH_TCC2_2C_L6 Toán cao cấp 2 Phạm Kim Thủy 17 2 2-4 1,2,3 503
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

13 111115010.2432 HL25_DH_TCC3_2C_L2 Toán cao cấp 3 Nguyễn An Giang 27 2 2-4 7,8,9 G001
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

14 111115011.2431 HL25_DH_XSTK_2C_L1 Xác suất thống kê Nguyễn Thị Hằng 34 2 3-5 4,5,6 A404
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

15 111115011.2432 HL25_DH_XSTK_2C_L2 Xác suất thống kê Nguyễn Thị Hằng 49 2 3-5 7,8,9 A404
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

16 111115011.2433 HL25_DH_XSTK_2C_L3 Xác suất thống kê Phạm Kim Thủy 12 2 3-5 1,2,3 A403
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

17 111115011.2434 HL25_DH_XSTK_2C_L4 Xác suất thống kê Phạm Kim Thủy 36 2 3-5 7,8,9 A404
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

Địa điểm: 
- Trụ sở (ĐC: 236B, Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình)
- CĐ Hoa Sen ( ĐC: Lô 11, đường số 5, CV Phần mềm Quang Trung, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh)
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18 111115011.2435 HL25_DH_XSTK_2C_L5 Xác suất thống kê Phạm Kim Thủy 23 2 3-5 4,5,6 A405
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

19 111215004.2431 HL25_ĐH_Hóa ĐC 1 Hóa học đại cương
Huỳnh Thị Minh Sương
Nguyễn Thành Đức

23 2 2-4 4,5,6 401
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

20 111215009.2431 HL25_ĐH_CN_L1 Cơ - Nhiệt
Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
Trần Bá Lê Hoàng

50 2 2-4 1,2,3 608
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

21 111215009.2432 HL25_ĐH_CN_L2 Cơ - Nhiệt
Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
Trần Bá Lê Hoàng

50 2 2-4 4,5,6 608
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

22 111215009.2433 HL25_ĐH_CN_L3 Cơ - Nhiệt
Nguyễn Thành Đức
Trần Bá Lê Hoàng

50 2 2-4 7,8,9 608
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

23 111215009.2434 HL25_ĐH_CN_L4 Cơ - Nhiệt
Nguyễn Thanh Hằng
Nguyễn Thành Đức

50 2 3-5 4,5,6 609
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

24 111215009.2435 HL25_ĐH_CN_L5 Cơ - Nhiệt
Huỳnh Thị Minh Sương
Nguyễn Thanh Hằng

20 2 3-5 7,8,9 608
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

25 111215010.2431 HL25_ĐH_ĐTQ_L1 Điện từ - Quang Trần Bá Lê Hoàng 29 2 3-5 1,2,3 608
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

26 111215010.2432 HL25_ĐH_ĐTQ_L2 Điện từ - Quang Trần Bá Lê Hoàng 39 2 3-5 4,5,6 608
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

27 111315002.2431 HL25_ĐH_AV2_L1 Anh văn 2 Nguyễn Ngọc Thùy 50 3 2-4-6 4,5,6 504
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

28 111315002.2432 HL25_ĐH_AV2_L2 Anh văn 2 Nguyễn Gia Trung Quân 17 3 2-3-4-5-6 1,2,3 403
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

29 111315002.2433 HL25_ĐH_AV2_L3 Anh văn 2
Lại Hoài Châu
Nguyễn Lương Tuấn 

21 3 2-3-4-5-6 4,5,6 404
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

30 111315002.2434 HL25_ĐH_AV2_L4 Anh văn 2
Lại Hoài Châu
Nguyễn Lương Tuấn 

49 3 2-3-4-5-6 7,8,9 404
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

31 111315006.2431 HL25_ĐH_AV1_L1 Anh văn 1
Trần Nguyễn Thị Nhất 
Vương

50 3 3-4-5 1,2,3 402
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

32 111315006.2432 HL25_ĐH_AV1_L2 Anh văn 1
Trần Nguyễn Thị Nhất 
Vương

50 3 3-4-5 4,5,6 402
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

33 111315006.2433 HL25_ĐH_AV1_L3 Anh văn 1 Nguyễn Gia Trung Quân 51 3 2-3-4-5-6 4,5,6 403
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

34 111315006.2434 HL25_ĐH_AV1_L4 Anh văn 1
Lại Hoài Châu
Nguyễn Lương Tuấn 

49 3 2-3-4-5-6 1,2,3 404
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

35 121115010.2431 HL25_ĐH_THML
Triết học Mác - 
Lênin

Nguyễn Thị Ngọc
Võ Đình Quyên Di

50 3 2-6 1,2,3,4,5,6 609
30/06/2025-
02/08/2025

CĐ Hoa Sen

36 150114107.2431 HL25_ĐH_TKQHSDĐĐ
Thiết kế quy hoạch 
sử dụng đất đai

Lê Minh Chiến 38 2 4 1,2,3,4,5,6 B308
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

37 150115004.2431 HL25_ĐH_QHSDĐĐ
Quy hoạch sử dụng 
đất đai

Ngô Thị Hiệp 25 2 3 1,2,3,4,5,6 B308
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

38 150214110.2431 HL25_ĐH_GTTHĐĐ
Giao, cho thuê và 
thu hồi đất đai

Hoàng Thị Thu Hoài 9 2 4 1,2,3,4,5,6 B307
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

39 150214113.2431 HL25_ĐH_TCĐĐ Tài chính đất đai Hoàng Thị Thu Hoài 25 2 3 4,5,6,7,8,9 A408
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

40 150215001.2431 HL25_ĐH_CSQLĐĐ_L1 Cơ sở quản lý đất đai Nguyễn Thị Bích Ngọc 30 2 3-5 1,2,3 G002
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

41 150215001.2432 HL25_ĐH_CSQLĐĐ_L2 Cơ sở quản lý đất đai Nguyễn Thị Bích Ngọc 42 2 3-5 4,5,6 G002
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở
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42 150215004.2431 HL25_ĐH_HTĐKĐĐ_L1
Hệ thống đăng ký 
đất đai

Trần Thị Xuân Hương 20 2 3-5 1,2,3 A401
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

43 150215004.2432 HL25_ĐH_HTĐKĐĐ_L2
Hệ thống đăng ký 
đất đai

Trần Thị Xuân Hương 50 2 3-5 4,5,6 A402
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

44 150314102.2431 HL25_ĐH_THTHCN
Thực hành tin học 
chuyên ngành

Nguyễn Văn Cương 29 2 2-4-6 1,2,3,4,5,6 PM.A201
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

45 150315002.2432 HL25_ĐH_THTHCN
Thực hành tin học 
chuyên ngành Quản 

Huỳnh Ngọc Anh 43 2 4-5 7,8,9,10,11,12 PM.A201
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

46 150315007.2431 HL25_DH_GISUD
GIS ứng dụng trong 
quản lý đất đai

Nguyễn Trường An 30 2 2-3-4
4,5,6,7,8,9,10,1

1,12
G001

16/06/2025-
27/06/2025

Đã học trước

47 150414119.2431 HL25_ĐH_PTĐLQL
Phân tích định lượng 
cho quản lý

Nguyễn Vân Anh 10 2 5 4,5,6,7,8,9 A408
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

48 160114008.2431 HL25_ĐH_HTĐVTC
Hệ thống định vị 
toàn cầu

Nguyễn Văn Tuấn 25 3 2 7,8,9,10,11,12 A303
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

49 160115005.2431 HL25_ĐH_XLSLTĐ Xử lý số liệu trắc địa
Huỳnh Nguyễn Định 
Quốc

11 3 2-3-4 4,5,6 A302
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

50 160115100.2431 HL25_ĐH_TĐĐC Trắc địa đại cương Trần Văn Bắc 50 3 2-4-6 7,8,9 A408
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

51 170315012.2431 HL25_ĐH_LTCB Lập trình cơ bản Phạm Trọng Huynh 36 3 3-5-6 4,5,6 G001
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

52 180114101.2431 HL25_ĐH_KTQT Kế toán quản trị Võ Hữu Sang 23 2 3-4 4,5,6 B305
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

53 180215001.2431 HL25_ĐH_KTVM Kinh tế vi mô Trần Huy Khôi 51 3 2-4-6 4,5,6 A408
30/06/2025-
02/08/2025

Trụ sở

54 190115016.2431 HL25_DH_DCTV Địa chất thủy văn Thiềm Quốc Tuấn 20 3 2-3
2,3,4,5,6-

7,8,9,10,11
A407

30/06/2025-
19/07/2025

Trụ sở

55 190215043.2431 HL25_DH_PPT_TACNMT
Tiếng anh chuyên 
ngành tài nguyên 
môi trường

Nguyễn Thị Lê Phi 20 3 2-4-6 2,3,4,5,6 B301
08/07/2025-
26/07/2025

Trụ sở

Hà Anh Đông

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2025
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